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TT Họ và tên NCS 
Giới 
tính 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Số, ngày QĐ  
công nhận NCS 

Chuyên ngành 
Mã số 

Ngày bảo vệ 
cấp Trường 

Số, ngày QĐ  
công nhận học vị 

và cấp bằng tiến sĩ 

Số 
bằng 

1 Nguyễn Trung Hà Nam 18/5/1978 
Hải 

Dương 
8666/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 01/12/2009 
Tổ chức quản lý dược 

Mã số: 62720412 
03/9/2014 

44/QĐ-DHN 
ngày 21/01/2015 

0026 

2 Hoàng Việt Dũng Nam 06/11/1981 
Hà 
Nội 

402/QĐ-DHN 
Ngày 22/9/2010 

Dược học cổ truyền 
Mã số: 62720406 

05/9/2014 
45/QĐ-DHN 

ngày 21/01/2015 
0027 

3 Vũ Xuân Giang Nam 16/12/1975 
Hà 
Nội 

5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 

Dược học cổ truyền 

Mã số: 62720406 
27/3/2015 

 
511/QĐ-DHN 

Ngày 07/7/2015 
0028 

4 Trần Trịnh Công Nam 25/5/1961 
Nghệ 
An 

7445/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 03/11/2008 

Công nghệ dược phẩm 
và bào chế thuốc 

Mã số: 62720402 

26/3/2015 
 

510/QĐ-DHN 
Ngày 07/7/2015 

0029 

5 Trần Bá Kiên Nam 30/8/1977 
Hưng 
Yên 

5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
Tổ chức quản lý dược 

Mã số: 62720412 

14/5/2015 
 

886/QĐ-DHN 
Ngày 05/10/2015 

0030 

6 Trần Cao Sơn Nam 03/02/1982 
Quảng 

Trị 
339/QĐ-DHN 

Ngày 22/9/2011 

Kiểm nghiệm thuốc  

và độc chất 

Mã số: 62720410 

26/5/2015 
 

885/QĐ-DHN 
Ngày 05/10/2015 

0031 

7 Lê Vân Anh Nữ 01/01/1977 
Phú 
Thọ 

339/QĐ-DHN 

Ngày 22/9/2011 

Dược lý và dược  
lâm sàng 

Mã số: 62720405 

08/6/2015 
 

884/QĐ-DHN 
Ngày 05/10/2015 

0032 

(Danh sách gồm 07 nghiên cứu sinh) 


